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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới  

BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 3 

YÊU THƯƠNG 

(02/3/2026 - 27/3/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - 
VĂN 

25 02/3 – 05/3 

Đọc: Ông Trạng Nồi; Một bản hùng ca 
LTVC: Luyện tập về biện pháp điệp từ, điệp ngữ 
Nói và nghe: Giới thiệu về một di tích hoặc danh lam thắng cảnh 
Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc;  
Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc 

26 09/3 – 13/3 

Đọc: Việt Nam; Tranh làng Hồ 
LTVC: Dấu gạch ngang; Mở rộng vốn từ Đất nước 
Viết: Trả bài văn tả người (Bài viết số 2); 
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc; 
Sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc 

27 16/3 – 20/3 

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 2 
Tiết 1: Tháng Năm 
Tiết 2: Ôn luyện về câu đơn, câu ghép 
Tiết 3: Ôn luyện đề điệp từ, điệp ngữ và dấu gạch ngang 
Tiết 4: Viết bài văn tả một thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý 
Tiết 5: Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một ngày hội 
được tổ chức ở trường em 
Tiết 6: Đánh giá giữa học kỳ 2 
Tiết 7 – 8: Ôn tập giữa học kì 2 

28 23/3 – 27/3 

Đọc: Vì đại dương trong xanh; Thành phố Vì hoà bình 
LTVC: Luyện tập về dấu gạch ngang 
Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện; 
Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện 
Nói và nghe: Nói về cuộc sống thanh bình 

TOÁN 

25 02/3 – 05/3 
Bài 76. Thực hành và trải nghiệm  
Bài 77. Các đơn vị đo thời gian  
Bài 78. Cộng số đo thời gian  

26 09/3 – 13/3 

Bài 78. Cộng số đo thời gian  
Bài 79. Trừ số đo thời gian  
Bài 80. Nhân số đo thời gian  
Bài 81. Chia số đo thời gian  

27 16/3 – 20/3 
Bài 82. Em làm được những gì?  
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
Bài 83. Vận tốc  

28 23/3 – 27/3 
Bài 84. Quãng đường 
Bài 85. Thời gian 
Bài 86. Em làm được những gì?  

LỊCH SỬ &  
ĐỊA LÝ 

25 02/3 – 05/3 Bài 18. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

26 09/3 – 13/3 Bài 19.Vương quốc Cam-pu-chia 

27 16/3 – 20/3 Bài 20. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
28 23/3 – 27/3 Bài 21. Các châu lục và đại dương trên thế giới 
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KHOA HỌC 

25 02/3 – 05/3 Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người 

26 09/3 – 13/3 
Bài 25: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì 

27 16/3 – 20/3 
28 23/3 – 27/3 Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

25 02/3 – 06/3 

* Global stage: 
   Unit 9 

- Vocabulary (Review) - Parts D, F ( SB page 115) 
- Explore Language 1 - Parts A, B and C (  SB pages 116-117) 
- Explore Language 1 (Review) - Parts D, E and F ( SB page 117) 
- Practice (Vocabulary + Explore Language 1)  

+ Parts A, B, C ( WB pages 98- 99) 
+ Parts A, B, C  ( WB pages 100- 101) 

* Flyers:  
- Speaking - Parts 1,2 ( SB pages 72-73-74-75) 

26 09/3 – 13/3 

* Global stage: 
 - Review for midterm 2 
 - Pathway English Champion 
 - Global Citizenship - Parts A, B, C, and E ( SB pages 118-119) 
* Phonics smart 
- Unit 8: Lesson 1 ( SB pages 70-71-76) 
- Unit 9: Lesson 1 ( SB pages 78-79-84) 

27 16/3 – 20/3 

* Global stage: 
  - Explore Language 2 - Parts A, B, and C ( SB pages 120-121) 
  - Explore Language 2 (Review) - Parts D, E and F ( SB 121) 
  - Fiction - Part A ( SB pages 144-150) 
* Flyers:  
  - Flyers Platform 
  - Test 2: Reading & Writing - Part 3 ( SB pages 32-33) 
* Midterm test 2 

28 23/3 – 27/3 

* Global stage: 
  - Practice (Explore language 2 + Learning space) - Parts A, B and 
C ( SB pages 104-105-106-107) 
  - Test correction 
* Flyers: 
- Test 2: Reading & Writing - Part 4 ( SB pages 34-35) 
- Test 2: Reading & Writing - Part 5,6,7 ( SB pages 36-37-38-39) 
- Test 3: Speaking - Parts 3,4 ( SB page 76) 
* Maths and Science 
- Decimals: Lesson 1 ( SB pages 14-15) 

GIÁO DỤC 
CẢM XÚC  

XÃ HỘI  

25 02/3 – 05/3 Động vật đại diện cho mâu thuẫn 

26 09/3 – 13/3 Đặt tên cho kiểu mâu thuẫn 

27 16/3 – 20/3 Giải quyết mâu thuẫn từng bước một 

28 23/3 – 27/3 Thực hành tạo nên sự hoàn hảo 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 
25 02/3 – 05/3 

Chèn ảnh và tạo biểu đồ từ dữ liệu 
TH: Tổng hợp Excel 
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26 09/3 – 13/3 Mô hình máy phát điện gió 

27 16/3 – 20/3 Ôn tập giữa HKII - Ứng dụng Tin học 

28 23/3 – 27/3 Mô hình điện mặt trời 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

25 02/3 – 05/3 

- Nhảy qua mắc cơ 

- Lật bánh xe 

- Luồn qua cọc 

- Chạy nhanh về đích 

26 09/3 – 13/3 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế nghỉ nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo 

- Quay trái, phải, đằng sau quay 

- Dàn hàng, dồn hàng 

- Tiến lùi, trái phải 

- Game: chạy nhanh tại chỗ 

27 16/3 – 20/3 

- Nâng cao đùi tại chỗ  

- Bật rào 50 cm  

- Luồn cọc (Mắc cơ)  

- Chạy nhanh về đích 

28 23/3 – 27/3 

- Chạy nhanh  

- Bật nhảy vượt rào  

- Chạy ziczac về đích 

BƠI LẶN 

25 02/3 – 05/3 Nín thở - Lặn xa vượt ngưỡng 

26 09/3 – 13/3 Nín thở - Lặn xa vượt ngưỡng 

27 16/3 – 20/3 Đứng nước - Lặn xa vượt ngưỡng 

28 23/3 – 27/3 Đứng nước - Lặn xa vượt ngưỡng 

SINH TỒN 

25 02/3 – 05/3 Kỹ năng dựng lều 3 

26 09/3 – 13/3 Lửa và cách tạo lửa 1 

27 16/3 – 20/3 Lửa và cách tạo lửa 2 

28 23/3 – 27/3 Thoát hiểm khi có cháy 

VÕ THUẬT 

25 02/3 – 05/3 Tổ chức đấu tập 

26 09/3 – 13/3 Tổ chức đấu tập 

27 16/3 – 20/3 
Bài tập chính: Ôn tập đối kháng - Combo 5 

Bài tập bổ sung: chiến thuật thi đấu đối kháng 

28 23/3 – 27/3 
Bài tập chính: Ôn tập đối kháng - Combo 5 

Bài tập bổ sung: chiến thuật thi đấu đối kháng 

ÂM NHẠC 25 02/3 – 05/3 
- Kể chuyện âm nhạc "Khúc Nhạc Dưới Trăng" và cuộc đời sự 
nghiệp của Beethoven. 
- Đúc kết Mindmap 
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26 09/3 – 13/3 
- Học hát: "Trống cơm" 
- Lý thuyết âm nhạc: nhịp 3/4 

27 16/3 – 20/3 
- Ôn hát: "Trống cơm" 
- Thường thức âm nhạc: Dân ca quan họ Bắc Ninh 
- Bài đọc nhạc số 4 "Can can" 

28 23/3 – 27/3 - Thực hành bài đọc nhạc số 4: "Can can" trên đàn Organ 

MỸ THUẬT 

25 02/3 – 05/3 Linh vật thể thao 

26 09/3 – 13/3 Mùa thu hoạch  

27 16/3 – 20/3 Sáng tác truyện tranh 

28 23/3 – 27/3 Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà (T1, 2) 

 


